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HÌNH 

THỨC 

THỨ HAI 

09/9/2024 

THỨ BA 

10/9/2024 

THỨ TƯ 

11/9/2024 

THỨ NĂM 

12/9/2024 

THỨ SÁU 

13/9/2024 

Đón trẻ - Thể 

dục sáng 

- Trò chuyện về sở thích 

của trẻ. 

(MT44)  

- Trò chuyện về sở thích 

của trẻ. 

(MT44) 

- Nhắc nhở trẻ chào cô khi 

đến lớp. 

- Trao đổi với phụ huynh về 

sở thích của trẻ 

- Trò chuyện về lớp 

học , bạn học. 

(MT44)  

Chơi-tập 

TẬP SỬ DỤNG ĐỒ 

DÙNG, ĐỒ CHƠI  

(MT45) 

TẬP CẤT CẶP VÀO 

ĐÚNG TỦ (TT) 

(MT45) 

TẬP ĐI VỆ SINH 

ĐÚNG NƠI QUY 

ĐỊNH  

(MT9)  

TẬP CHO BÚP BÊ ĂN 

BỘT 

(MT48) 

GỌI TÊN CÁC ĐỒ 

DÙNG GẦN GŨI: 

CẶP, GIÀY (DÉP), 

BÌNH SỮA, NÓN 

(MT18) 

Hoạt động 

ngoài trời 

- Quan sát: làm quen với đồ chơi góc âm nhạc; làm quen với đồ chơi trong lớp (đồ chơi xâu hạt, tháp vòng) 

-TCVĐ: 

+ Trò chơi cũ: Bóng tròn to 

+ Trò chơi mới: Đèn nhấp nháy 

-Chơi tự do: nhặt bóng vào rổ 

(MT45) 

Hoạt động 

vui chơi 

Các góc 

- Góc thao tác vai 

+ Cho em uống nước 

+ Bế em  

- Hoạt động với đồ vật 

- Co, duỗi ngón tay, đan ngón tay 

- Cầm, nắm, gõ quan sát làm quen với đồ chơi. 

- cầm bóp con chút chít, đóng gõ búa cọc 

- Góc văn học 

+ Mở sách, Xem tranh và gọi tên đồ dùng: (cặp, giày (dép), bình sữa, nón) 

- Góc âm nhạc 



 

 

 

- Nghe và lắc lư theo giai điệu bài hát "mẹ yêu không nào"; Sờ nắn, lắc, gõ đồ chơi và nghe âm thanh ( trống, xúc xắc, phách 

tre...) (MT18, MT45, MT48) 

 

Giờ ăn - Tập cho trẻ làm quen, thích nghi với chế độ ăn cơm nát và ăn được các loại thức ăn khác nhau. 

- Tập trẻ ngồi vào bàn ăn. (MT 7, MT10) 

 

Vệ sinh - Tập một số thói quen vệ sinh tốt: Rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh. ( Trò chuyện với trẻ giáo dục trẻ phải rửa tay 

thường xuyên, giữ tay sạch, không đưa tay lên mắt, mũi, miệng sẽ bị bệnh tay, chân miệng. ) 

- Tập một số thói quen vệ sinh tốt:  “ Gọi " cô khi bị ướt, bị bẩn; 

- Tập một số thói quen vệ sinh tốt:  biết “ Gọi " người lớn khi có nhu cầu đi vệ sinh. (MT 9) 

Ngủ -Dạy trẻ làm quen với chế độ ngủ 1 giấc. 

(MT 8) 

Sinh hoạt 

chiều - Cho trẻ xem clip 

tuyên truyền về bệnh " 

Tay, chân, miệng 

" https://youtu.be/H00j

qaWMUW8  --> Giáo 

dục trẻ rửa tay thường 

xuyên, giữ đôi tay sạch 

sẽ, con không được 

cho tay vào miệng. 

- Cho trẻ nghe lại bài 

hát " Mẹ yêu không 

nào" ->Tập thực hiện 

một số hành vi giao tiếp, 

như: chào, chào tạm 

biệt, cảm ơn. Nói từ “ạ”, 

“dạ”. 

(MT47, MT50)  

- Cho trẻ xem clip tuyên 

truyền về bệnh " Đau 

mắt đỏ 

" https://youtu.be/ghh4E

ovh32w . --> Giáo dục 

trẻ rửa tay thường 

xuyên, giữ đôi tay sạch 

sẽ, con không được đưa 

tay lên dụi mắt, vi khuẩn 

vào mắt con sẽ bị bệnh 

đau mắt đỏ. 

- Cô và trẻ cùng chơi trò 

chơi "Đèn nhấp nháy"  

- Cô trò chuyện với trẻ về 

tên trẻ -> trẻ mạnh dạn 

giao tiếp với cô và bạn 

- Các thời điểm nên rửa 

tay đề phòng bệnh truyền 

nhiễm https://youtu.be/-

KhpChUBQ4k?si=hiSSh

7ApKwom1P5K  

(MT 47) 

- Cho trẻ xem clip 

tuyên truyền về 

bệnh " Tay, chân, 

miệng ". --> Giáo 

dục trẻ rửa tay 

thường xuyên, giữ 

đôi tay sạch sẽ, con 

không được cho tay 

vào miệng. 
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